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TÓM TẮT39 
Đặt vấn đề: Ở Việt Nam, nấm Đông trùng hạ thảo 

(Cordyceps militaris) là dược liệu quý có nhiều ứng 
dụng trong phòng, trị bệnh và nâng cao sức khỏe con 
người. Phương pháp: Nghiên cứu tiến hành trên mô 
hình chuột nhắt trắng giảm năng sinh dục, xác định 
hàm lượng testosteron và 17β-estradiol bằng kỹ thuật 
ELISA theo quy trình của bộ kit được cung cấp bởi 
hãng Abcam. Kết quả: Trên chuột bị gây giảm năng 
sinh dục, Nước Đông trùng hạ thảo Hector Sâm 
(11,76-23,52mL/kg trọng lượng) và viên nang Đông 
trùng hạ thảo Hector 100% (58,8-117,6 mg bột/kg 
trọng lượng) có tác dụng làm tăng nồng độ 
testosteron (2,37-2,87ng/mL) và 17β-estradiol (24,28-
32,32 pg/mL gần bằng với chứng sinh lý tương ứng 
(3,87ng/mL và 41,25 pg/mL) mà không ảnh hưởng 
đến chuột bình thường. Kết luận: Cả 2 chế phẩm đều 
có thể sử dụng với tác dụng cải thiện chức năng sinh 
dục ở nam và nữ. 

Từ khóa: 17β-estradiol, Cordyceps militaris, Đông 
trùng hạ thảo, testosteron. 
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Introduction: In Vietnam, Cordyceps militaris is a 
valuable medicinal herb with many applications in 
disease prevention, treatment, and improvement of 
human health. Methods: The study was conducted on 
a hypogonadal white mouse model, and the 
testosterone and 17β-estradiol levels were determined 
by ELISA technique according to the kit procedure 
provided by Abcam. Results: In rats with 
hypogonadism, Hector Ginseng Cordyceps Water 
(11.76-23.52mL/kg body weight) and 100% Hector 
Cordyceps Capsule (58.8-117.6 mg powdered) /kg 
body weight) has the effect of increasing the 
concentration of testosterone (2.37-2.87 ng/mL) and 
17β-estradiol (24.28-32.32 pg/mL) close to the 
corresponding physiological control (3. .87 ng/mL and 
41.25 pg/mL) without affecting normal 
mice. Conclusion: Both products can be used to 
improve sexual function in men and women. 

Key word: 17β-estradiol, Cordyceps militaris, 
testosteron. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Ở nam giới, căn nguyên của thiểu năng sinh 

dục thường do các rối loạn bẩm sinh hoặc mắc 
phải làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất 
testosteron của tinh hoàn ở người trẻ hay do são 
hóa dẫn đến những thay đổi sinh lý ở tinh hoàn 
làm giảm nồng độ testosterone ở độ tuổi trung 
niên trở về sau. Ngoài việc điều chỉnh các yếu tố 
nguy cơ thì các tác nhân có thể làm tăng sản 
xuất testosteron tự nhiên của cơ thể mà không 
làm giảm quá trình sinh tinh cũng được quan 
tâm ưu tiên [5]. Ở nữ giới hiện nay, tỷ lệ mang 
thai trên mỗi tế bào trứng được ghi nhận hiện 
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nay còn rất thấp [2], một trong những yếu tố 
quan trọng quyết định tỷ lệ thành công trong 
điều trị hỗ trợ sinh sản là chất lượng tế bào 
trứng, trong đó, 17β-estradiol là hormon quan 
trọng nhất ảnh hưởng đến các đặc tính của tế 
bào trứng. Các nghiên trước đây đã chứng minh 
Đông trùng hạ thảo là tác nhân giúp làm tăng 
testosterol ở nam giới [3], trong nghiên cứu này, 
thông qua việc khảo sát hàm lượng testosteron 
và 17β-estradiol nhằm làm rõ hơn tác dụng điều 
hòa hormon sinh dục ở cả nam và nữ của của 2 
sản phẩm Nước Đông trùng hạ thảo Hector Sâm 
và Viên nang Đông trùng hạ thảo Hector 100% 
của công ty TNHH Lavite. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nguyên liệu. Mẫu lấy ngẫu nhiên tại 

công ty TNHH Lavite (01/03/2021) được ký hiệu: 
- Mẫu A: Nước Đông trùng hạ thảo Hector 

Sâm (50 mL/chai), liều dùng 1-2 chai/ngày, 
tương ứng liều thử nghiệm 11,76-23,52 mL/kg 
trọng lượng chuột/ngày. 

- Mẫu B: Viên nang Đông trùng hạ thảo 
Hector 100%, chứa 0,25 g bột nguyên liệu/viên, 
liều dùng 1-2 viên/ngày, tương ứng liều thử 
nghiệm 58,8-117,6 mg bột/kg trọng lượng chuột. 

2.2. Dung môi, hóa chất. Bộ kit định lượng 
17β-estradiol và testosteron (Abcam, Mỹ), viên 
Andriol Testoscaps (Catalent France Beinheim 
S.A. Pháp), viên Progynova (Delpharm Lille SAS, 
Pháp), dung dịch cồn iod (Povidine®). 

2.3. Động vật nghiên cứu. Chuột nhắt 
trắng (Swiss albino) 5-6 tuần tuổi, cung cấp bởi 
Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế-TP. Nha Trang, 
để ổn định khoảng một tuần trước thử nghiệm. 
Thể tích cho uống (p.o.) là 10 mL/kg trọng lượng 
chuột. Thí nghiệm tiến hành trong điều kiện 
nhiệt độ phòng 27±2oC, độ ẩm tương đối 60-
70%, ánh sáng đảm bảo 12 giờ tối, 12 giờ sáng 
hàng ngày. 

2.3. Thử nghiệm tác dụng điều hòa 
hormon sinh dục 

Tác dụng điều hòa androgen: Nghiên cứu 
tiến hành trên chuột đực bình thường và chuột 
đực bị cắt 2 tinh hoàn. Chỉ tiêu để xác định là 
định lượng hàm lượng testosteron trong huyết 
tương, sự thay đổi trọng lượng tương đối của túi 
tinh-tuyến tiền liệt, khả năng đồng hóa thông 
qua sự tăng trọng lượng tương đối của cơ nâng 
hậu môn, hàm lượng protein toàn phần trong 
huyết tương và sự thay đổi thể trọng trước-sau 
khi dùng mẫu. Viên Andriol Testoscaps (40 mg 
testosteron undecanoate) được dùng làm thuốc 
đối chiếu [1]. Chuột đã cắt tinh hoàn được để 

nghỉ 2 tuần sau đó được chia ngẫu nhiên thành 
các lô như Bảng 1. 

Bảng 1. Bố trí thử nghiệm  

Nhóm 
Lô thử nghiệm 

(n=8) 
Mẫu thử 

Bình 
thường 

Chứng sinh lý Nước cất 

Mẫu thử 
Mẫu A liều cao 
Mẫu B liều cao 

GNSD 

Chứng GNSD Nước cất 

Mẫu thử 

Mẫu A liều thấp 
Mẫu A liều cao 
Mẫu B liều thấp 
Mẫu B liều cao 

Đối chiếu 
Testoscaps liều 

2 mg/kg 

GNSD: Chuột bị cắt 2 tinh hoàn/buồng trứng 
Tác dụng điều hòa estrogen: Nghiên cứu 

tiến hành trên chuột cái bình thường và chuột cái 
bị cắt 2 buồng trứng. Các chỉ tiêu để xác định là 
định lượng hàm lượng 17β-estradiol (estrogen nội 
sinh có hiệu lực mạnh nhất) trong huyết tương, 
sự thay đổi trọng lượng tương đối của tử cung ở 
chuột bình thường, và sự thay đổi thể trọng 
trước-sau khi dùng mẫu. Viên Progynova® (2  

Chuột đã cắt buồng trứng được để nghỉ 2 
tuần, kiểm tra và sau đó được chia ngẫu nhiên 
thành các lô tương tự như Bảng 1, thay thuốc 
đối chiếu là Progynova®. 

Xử lý số liệu: Các lô được cho uống mẫu thử 
(0,1 mL/10 g thể trọng) liên tục trong 14 ngày, 
một lần vào buổi sáng. Ngày thứ 15:  

- Lấy máu cho ngay vào ống EDTA, đem ly 
tâm và lấy huyết tương xác định nồng độ 
testosteron (λ=450 nm), 17β-estradiol (λ=540 
nm) và protein (λ=546 nm) bằng phương pháp 
ELISA (theo quy trình của bộ kit ). 

- Trọng lượng tương đối của tinh hoàn, túi 
tinh-tuyến tiền liệt, cơ nâng hậu môn và tử cung: 
mg% = (trọng lượng thực của cơ quan/trọng 
lượng cơ thể) x 100 

2.4. Đánh giá kết quả. Các số liệu được 
biểu thị bằng trị số trung bình: M ± SEM 
(Standard error of the mean-sai số chuẩn của giá 
trị trung bình), xử lý thống kê dựa vào phép 
kiểm One-Way ANOVA và Student-Newman-
Keuls test (phần mềm SigmaStat 3.5). Kết quả 
thử nghiệm đạt ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 
95% khi P < 0,05 so với lô chứng. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Kết quả tác dụng điều hòa androgen 

của của mẫu thử. Tác dụng điều hòa androgen 
của mẫu thử nghiệm thể hiện thông qua các chỉ 

khảo sát ở Bảng 2.  
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Bảng 2.  Nồng độ testosteron và protein của các lô thử nghiệm  

Nhóm Lô (n = 8) 
Hàm lượng testosteron 

(ng/mL) 
Hàm lượng protein 

(g/dL) 

Bình 
thường 

Chứng sinh lý 3,87 ± 0,17 5,2 ± 0,1 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 3,41 ± 0,23 5,4 ± 0,1 

Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 3,98 ± 0,37 5,5 ± 0,2 
Testocaps (2 mg/kg) 9,52 ± 0,54*** 5,2 ± 0,1 

Chuột 
bị cắt 
2 tinh 
hoàn 

Chứng (cắt 2 tinh hoàn) 0,72 ± 0,06*** 5,5 ± 0,1 
Mẫu A (11,76 mL/kg) 2,37 ± 0,19**,### 5,4 ± 0,1 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 2,44 ± 0,25**,### 5,3 ± 0,1 

Mẫu B (58,8 mg bột/kg) 2,87 ± 0,26*,### 5,5 ± 0,3 
Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 2,82 ± 0,25*,### 5,3 ± 0,1 

Testocaps (2 mg/kg) 5,44 ± 0,63***,### 5,6 ± 0,2 
*P < 0,05 so với chứng sinh lý, **P < 0,01 so 

với chứng sinh lý; ***P < 0,001 so với chứng sinh 
lý, ###P <0,001 so với chứng bị cắt 2 tinh hoàn 

Nhóm chuột bình thường, các lô thử nghiệm 
mẫu A hoặc mẫu B không ảnh hưởng nồng độ 
testosteron. Trong khi đó, lô uống Testocaps (2 
mg/kg) có nồng độ testosteron huyết tương tăng 
với lô chứng sinh lý (P>0,001). Ở các lô bệnh lý, 
chuột bị cắt 2 tinh hoàn uống mẫu A hoặc mẫu B 
ở các liều thử nghiệm hoặc Testocaps (2 mg/kg) 
đều có lượng testosteron tăng đạt giá trị thống 
kê so với lô chứng bệnh lý (P<0,001). Hàm 

lượng protein toàn phần ở 2 nhóm thử nghiệm 
không có sự khác biệt nên chưa thể đánh giá 
được tác dụng đồng hóa của các mẫu thử. 

Ở nhóm chuột bình thường, trọng lượng 
tương đối túi tinh-tuyến tiền liệt và cơ nâng hậu 
môn không có sự khác biệt giữa lô thử nghiệm 
mẫu A hoặc mẫu B so với lô chứng sinh lý, trong 
khi đó, lô chuột đực bình thường uống Testocaps 
(2 mg/kg) có lượng testosteron và cơ nâng hậu 
môn tăng đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng 
sinh lý (P>0,001) (Bảng 3). 

 
Bảng 3. Trọng lượng tương đối túi tinh-tuyến tiền liệt và cơ nâng hậu môn ở các lô thử 

nghiệm 

Nhóm Lô (n = 8) 
Trọng lượng tương đối 
túi tinh-tuyến tiền liệt 

(mg%) 

Trọng lượng tương đối 
cơ nâng hậu môn 

(mg%) 

Bình 
thường 

Chứng sinh lý 325,27 ± 16,82 232,63 ± 7,51 
Mẫu A (23,52 mL/kg 340,49 ± 14,57 240,44 ± 22,11 

Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 329,60 ± 25,55 239,66 ± 11,11 
Testocaps (2 mg/kg) 501,08 ± 39,98*** 284,84 ± 12,40** 

Chuột 
cắt 2 
tinh 
hoàn 

Chứng (cắt 2 tinh hoàn) 30,11 ± 1,44*** 76,01 ± 3,08** 
Mẫu A (11,76 mL/kg) 35,75 ± 2,60*** 71,34 ± 3,79*** 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 36,25 ± 2,06*** 88,63 ± 3,91***,# 

Mẫu B (58,8 mg bột/kg) 36,04 ± 2,64*** 75,72 ± 4,29*** 
Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 41,71 ± 2,81*** 95,74± 7,33***,# 

Testocaps (2 mg/kg) 104,20 ± 8,61***,### 146,60 ± 17,03***,### 9

**P < 0,01 so với chứng sinh lý, ***P < 0,001 
so với chứng sinh lý, 

 #P < 0,05 so với chứng bị cắt 2 tinh hoàn, 
###P < 0,001 so với bị cắt 2 tinh hoàn 

Bên cạnh đó, lô chuột bị cắt 2 tinh hoàn uống 
Testocaps (2 mg/kg) có trọng lượng tương đối 
túi tinh-tuyến tiền liệt và cơ nâng hậu môn tăng 
đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bị cắt 2 tinh 
hoàn (P<0,001). Nhìn chung, lô chuột bị cắt 2 
tinh hoàn uống mẫu A hoặc mẫu B ở các liều thử 
nghiệm đều có trọng lượng tương đối túi tinh-
tuyến tiền liệt tăng chưa rõ ràng khi so sánh với 

lô chứng bị cắt 2 tinh hoàn. Mặc khác, mẫu A 
(23,52 mL/kg) và mẫu B (117,6 mg/kg) có tác 
dụng làm tăng trọng lượng tương đối cơ nâng 
hậu môn trên chuột đực bị gây suy giảm chức 
năng sinh dục, tuy nhiên, ở liều thử nghiệm này 
chưa đưa giá trị trọng lượng tương đối cơ nâng 
hậu môn trở về giá trị bình thường khi so sánh 
với lô chứng sinh lý (P<0,001), chưa thể hiện tác 
dụng làm tăng trọng lượng lượng tương đối cơ 
nâng hậu môn tương đương như thuốc đối chiếu 
Testocaps 2 mg/kg (P<0,001). 

Trọng lượng tương đối tinh hoàn ở lô chuột 
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uống Testocaps (2 mg/kg) tăng đạt ý nghĩa 
thống kê so với lô chứng sinh lý (P<0,001), lô 
chuột uống mẫu A (23,52 mL/kg) hoặc mẫu B 

(117,6 mg/kg) không có sự khác biệt so với lô 
chứng sinh lý, không ảnh hưởng lên trọng lượng 
tinh hoàn ở chuột đực bình thường (Bảng 4). 

 
Bảng 4. Trọng lượng tương đối tinh hoàn của nhóm bình thường  
Nhóm Lô (n = 8) Trọng lượng tương đối tinh hoàn (mg%) 

Bình 
thường 

Chứng sinh lý 331,18 ± 12,99 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 288,39 ± 15,39 

Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 364,16 ± 16,47 
Testocaps (2 mg/kg) 427,32 ± 18,3*** 

***P < 0,001 so với chứng sinh lý 
Chỉ tiêu thể trọng của các lô cho uống mẫu A hoặc mẫu B ở các liều thử nghiệm hoặc Testocaps 

liều 2 mg/kg đều không khác biệt so với chứng sinh lý và chứng bị cắt 2 tinh hoàn trong cùng thời 
điểm khảo sát, đều này cho thấy mẫu A và mẫu B không gây ảnh hưởng lên thể trọng chuột đực bình 
thường và chuột bị cắt 2 tinh hoàn (Bảng 5). 

Bảng 5. Thể trọng chuột của các lô thử nghiệm 

Nhóm Lô (n = 8) 
Trọng lượng ngày 1 trước 

khi uống mẫu thử (g) 
Trọng lượng ngày 14 

uống mẫu thử (g) 

Bình 
thường 

Chứng sinh lý 29,38 ± 1,08 34,00 ± 0,82 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 28,38 ± 0,78 31,75 ± 1,10 

Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 28,75 ± 1,46 30,13 ± 1,17 
Testocaps (2 mg/kg) 29,00 ± 0,87 34,38 ± 0,92 

Chuột 
cắt 2 
tinh 
hoàn 

Chứng (cắt 2 tinh hoàn) 28,75 ± 1,21 32,25 ± 1,62 
Mẫu A (11,76 mL/kg) 29,13 ± 0,91 33,13 ± 1,16 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 28,13 ± 1,13 32,13 ±1,22 

Mẫu B (58,8 mg bột/kg) 29,00 ± 1,48 30,13± 1,06 
Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 28,38± 0,92 30,00 ± 1,25 

Testocaps (2 mg/kg) 29,00 ± 1,34 34,38 ± 0,84 
3.3. Kết quả tác dụng điều hòa estrogen của của mẫu thử 
Tác dụng điều hòa estrogen thông qua các chỉ tiêu khảo sát được thể hiện ở Bảng 6.  
Bảng 6.  Nồng độ 17β-estradiol, trọng lượng tương đối tử cung, buồng trứng của các lô 

thử nghiệm  

Nhóm Lô (n = 8) 
Nồng độ 

17β-estradiol 
(pg/mL) 

Trọng lượng 
tương đối tử 
cung-buồng 

trứng (mg%) 

Trọng lượng 
tương đối tử cung 

(mg%) 

Bình 
thường 

Chứng sinh lý 41,25 ± 2,93 0,17 ± 0,01  
Mẫu A (23,52 mL/kg) 46,67 ± 4,58 0,20 ± 0,02  

Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 40,03 ± 3,72 0,18 ± 0,01  
Progynova (0,5 mg/kg) 79,28 ± 4,60*** 0,45 ± 0,04***  

Chuột cắt 
2 buồng 
trứng 

Chứng (cắt 2 buồng trứng) 18,85 ± 0,92***  0,069 ± 0,003 
Mẫu A (11,76 mL/kg) 27,52 ± 2,73**  0,090 ± 0,007 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 32,32 ± 2,83*,#  0,085 ± 0,004 

Mẫu B (58,8 mg bột/kg) 24,28 ± 1,99**  0,092 ± 0,006 
Mẫu B (117,6 mg bột/kg) 25,37 ± 2,10**  0,081 ± 0,004 
Progynova (0,5 mg/kg) 59,95 ± 5,34***,###  0,306 ± 0,024### 

 
*P < 0,05 so với chứng sinh lý; **P < 0,01 so 

với chứng sinh lý; ***P < 0,001 so với chứng sinh 
lý, ###P < 0,001 so với chứng bị cắt 2 buồng trứng. 

Chuột cái bình thường uống Progynova (0,5 
mg/kg) có nồng độ 17β-estradiol tăng đạt ý 
nghĩa thống kê so với lô chứng sinh lý và lô 
chứng bị cắt 2 buồng trứng (P>0,001). Nồng độ 

17β-estradiol ở chuột cái bình thường uống mẫu 
A liều 23,52 mL/kg hoặc mẫu B liều 117,6 mg/kg 
không khác biệt so với lô chứng sinh lý nhưng 
tăng hơn 1,7 lần (mẫu A) so với lô chứng bệnh lý 
(bị cắt 2 buồng trừng) với P<0,019. Như vậy 
mẫu A (23,52 mL/kg) hoặc mẫu B (117,6 mg/) 
có tác dụng làm tăng nồng độ 17β-estradiol trên 
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chuột cái bị gây suy giảm năng sinh dục và 
không ảnh hưởng trên chuột cái bình thường. 

Trọng lượng tương đối tử cung và buồng 
trứng không khác biệt giữa chuột cái bình 
thường uống mẫu A (23,52 mL/kg) hoặc mẫu B 
(117,6 mg/kg) và lô chứng sinh lý, tuy nhiên, lô 
chuột bị cắt 2 buồng trứng uống mẫu A hoặc 
mẫu B ở các liều thử nghiệm đều có trọng lượng 
tương đối tử cung tăng chưa rõ ràng khi so sánh 
với lô chứng bị cắt 2 buồng trứng. Trong khi đó, 
khi được uống Progynova 0,5 mg/kg ở lô chuột 
cái bình thường có trọng lượng tương đối tử 
cung và buồng trứng tăng đạt ý nghĩa thống kê 
so với lô chứng sinh lý (P>0,001) và lô chuột bị 
cắt 2 buồng trứng có trọng lượng tương đối tử 

cung tăng đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng 
bị cắt 2 buồng trứng (P<0,001). Như vậy, mẫu A 
và mẫu B không ảnh hưởng tử cung và buồng 
trứng trên chuột cái bình thường nhưng chưa thể 
hiện rõ tác dụng làm tăng trọng lượng tương đối 
tử cung trên mô hình chuột cái bị gây suy giảm 
sinh dục. 

Về thể trọng chuột, các lô cho uống mẫu A 
hoặc mẫu B ở các liều thử nghiệm hoặc 
Progynova 0,5 mg/kg đều không có khác biệt so 
với chứng sinh lý và chứng bị cắt 2 buồng trứng 
trong cùng thời điểm khảo sát, đều này cho thấy 
mẫu A và mẫu B không gây ảnh hưởng lên thể 
trọng của chuột bình thường cũng như chuột bị 
cắt 2 buồng trứng (Bảng 7). 

 
Bảng 7.  Thể trọng chuột của các lô thử nghiệm 

Nhóm Lô (n = 8) 
Trọng lượng ngày 1 trước 

khi uống mẫu thử (g) 
Trọng lượng ngày 14 

uống mẫu thử (g) 

Bình 
thường 

Chứng sinh lý 24,63 ± 0,53 27,38 ± 2,08 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 25,75 ± 0,59 28,63 ± 0,50 

Progynova (0,5 mg/kg) 25,63 ± 0,38 28,13 ± 0,52 

Chuột 
cắt 2 
buồng 
trứng 

Chứng (cắt 2 buồng trứng) 25,63 ± 0,42 27,25 ± 0,62 
Mẫu A (11,76 mL/kg) 25,75 ± 0,65 29,00 ± 0,08 
Mẫu A (23,52 mL/kg) 26,38 ± 0,50 28,88 ± 0,95 

Progynova (0,5 mg/kg) 26,88 ± 0,61 29,88 ± 1,01 
 

IV. BÀN LUẬN 
Kết quả nghiên cứu trên mẫu A và B đều làm 

tăng testosteron trong huyết tương đưa về gần 
với nồng độ sinh lý bình thường, tăng trọng 
lượng tương đối cơ nâng hậu môn trên chuột 
đực bị gây giảm năng sinh dục và không ảnh 
hưởng lên trọng lượng tinh hoàn trên cơ địa 
chuột đực bình thường. Tác dụng này có thể chủ 
yếu là do thành phần Đông trùng hạ thảo có 
trong chế phẩm, tương đồng với nghiên cứu 
được công bố năm 2001 của Bu-MiinHuang 
(2001) về Cordyceps sinensis (3 mg/mL) kích 
thích sản xuất testosteron (p <0,05) [3]. Nghiên 
cứu của Hong, In-Pyo (2011) cũng chứng minh 
quả thể C. militaris cũng có tác dụng làm tăng 
nồng độ testosteron ở chuột [4]. Ngoài ra, mẫu 
A (23,52 mL/kg) và mẫu B (117,6 mg/kg) còn có 
tác dụng làm tăng 17β-estradiol trong huyết 
tương về gần mức sinh lý bình thường trên chuột 
cái bị gây giảm năng sinh dục và không ảnh 
hưởng tử cung và buồng trứng trên chuột cái 
bình thường, tương tự với nhận định dùng C. 
sinensis dẫn đến tăng sản xuất 17β-estradiol của 
Bu-Miin Huang (2004) [2]. 
 

V. KẾT LUẬN 
Các liều nghiên cứu trên Nước Đông trùng hạ 

thảo Hector Sâm (tương ứng liều dùng 50-

100mL/ngày) và viên nang Đông trùng hạ thảo 
Hector 100% (tương ứng liều dùng 1-2 
viên/ngày) có tác dụng trên chuột giảm năng 
sinh dục, làm tăng nồng độ testosteron huyết 
tương (2,37-2,87ng/mL) ở chuột đực và 17β-
estradiol huyết tương (24,28-32,32 pg/mL) ở 
chuột cái gần bằng với chứng sinh lý mà không 
ảnh hưởng đến chuột bình thường. Như vậy, hai 
chế phẩm này có thể khuyến cáo dùng để phòng 
ngừa, hỗ trợ cải thiện chức năng sinh lý ở những 
đối tượng ở độ tuổi nguy cơ suy giảm hoặc có 
vấn đề về giảm hormon sinh dục. 

LỜI CẢM ƠN. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt 
đến Công ty TNHH Lavite đã hỗ trợ sản phẩm và 
kinh phí thực hiện nghiên cứu này. 
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ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG 
 DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG 

 

Nguyễn Thu Quỳnh, Đàm Khải Hoàn, Bùi Thị Thanh Châm, Ngô Thị Loan,  

Nguyễn Duy Thư, Tô Hoài Anh, Nguyễn Thị Mai Anh(*) 
 

TÓM TẮT40 
Mục tiêu: Xác định được hàm lượng saponin và 

polysacarid toàn phần trong dược liệu đẳng sâm và 
cao đẳng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. 
Thoms) thu hái tại xã Sủng Trái, Hà Giang. Phương 
pháp nghiên cứu: Định lượng saponin toàn phần 
trong củ đẳng sâm thông qua phản ứng tạo màu 
Rosenthaler và đo quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis 
tại bước sóng 550 nm, so sánh với chất chuẩn 
ginsenoside Rb1. Định lượng polysacarid toàn phần 
trong củ đẳng sâm bằng phương pháp phenol-sulfuric 
và đo quang phổ tử ngoại khả kiến của sản phẩm tại 
bước sóng 492 nm, so sánh chất chuẩn D-Glucose. 
Kết quả nghiên cứu: Đã xây dựng và thẩm định 
phương pháp định lượng về khoảng tuyến tính, độ 
đúng, độ lặp lại, độ chính xác. Áp dụng phương pháp 
định lượng  để định lượng saponin toàn phần và 
polysacarid trong củ đẳng sâm thu hái tại Sủng Trái, 
hà Giang thu được saponin toàn phần 5,14 ± 0,17% 
và polysacarid 21,59 ± 0,68% trong dược liệu khô. 

Từ khóa: Đẳng sâm; saponin toàn phần; 
polysacarid toàn phần; quang phổ UV-Vis; ginsenoside 
Rb1, D- glucose. 
 

SUMMARY 
QUANTIFICATION OF TOTAL SAPONINS AND 
TOTAL POLYSACCHARIDES IN CODONOPSIS 

JAVANICA (BLUME) HOOK. F. THOMS FROM 
SUNG TRAI COMMUNE, HA GIANG PROVINCE 

Objective: To determine the content of saponins 
and total polysaccharides in Codonopsis javanica 
(Blume) Hook f. Thoms in Sung Trai commune, Ha 
Giang province. Methods: Quantification of total 
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saponins in the medicinal herb through Rosenthaler 
reaction to produce the colored product. Measure the 
color intensity of this product by the UV-Vis 
spectrophotometer at 550 nm. Total polysaccharides 
in medicinal plants were quantified by the phenol-
sulfuric method to produce the colored product. 
Measure the color intensity of this product by the UV-
Vis spectrophotometer at 492 nm. Research results: 
Developed and validated a quantitative method for 
linearity, accuracy, repeatability. Applying these 
quantitative methods to quantify total saponins and 
polysaccharides in Codonopsis javanica (Blume) Hook 
collected at Sung Trai, Ha Giang. Quantitative results 
showed that total saponins were 5.14 ± 0.17% and 
total polysaccharides were 21.59 ± 0.68% in dried herbs. 

Keywords: Codonopsis javanica; total saponins; 
total polysacarides; the UV-Vis spectrophotometer; 
ginsenoside Rb1, D-glucose. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cây Đảng sâm hay còn gọi là đẳng sâm Việt 

Nam có tên khoa học là Codonopsis javanica 
(Blume) Hook.f., thuộc họ Hoa chuông 
(Campanulaceae) [8]. Đây là một loại cây thuốc 
quý, sống lâu năm, thân mọc bò hay leo. Đẳng 
sâm là cây nhiệt đới được tìm thấy ở Trung 
Quốc, Myanma, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào và Việt 
Nam. Ở nước ta, đẳng sâm chủ yếu phân bố ở 
các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, 
Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, 
Lâm Đồng, Quảng Nam [2]. Đẳng sâm được đưa 
vào Sách Đỏ Việt Nam (2007), được gọi là "Nhân 
sâm của người nghèo" vì có công dụng gần 
giống như nhân sâm mà lại rẻ tiền như tăng 
cường thể lực, chống suy nhược, kích thích các 
hoạt động não bộ, chống oxy hóa, chống lão 
hóa, phòng chống một số ung thư, tăng sức đề 
kháng [2], [4]. 
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